KÍCH THƯỚC CHÂN BỒN LẠNH – MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
SOLARKYO
	
CHÂN BỒN LẠNH SOLARKYO

	
LOẠI CHÂN
	
CHIỀU DÀI (cm)
	
CHIỀU NGANG (cm)

	
300 LÍT NGANG
	
52
	
77

	
500 LÍT NGANG
	
92.5
	
77

	
700 LÍT NGANG
	
112
	
77

	
1000 LÍT NGANG
	
112
	
92

	
1.500 LÍT NGANG
	
112
	
123

	
2.000 LÍT NGANG
	
150
	
123

	
2.500 LÍT NGANG
	
140 
	
143

	
3.000 LÍT NGANG
	
170
	
143

	
4.000 LÍT NGANG
	
231
	
143

	
5.000 LÍT NGANG
	
290
	
143

	CHÂN MÁY  NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLARKYO

	
LOẠI CHÂN
	
CHIỀU DÀI (cm)
	
CHIỀU RỘNG (cm)

	
SLK 12 – 58
	
180
	
97.5

	
 SLK 14 – 58
	
180
	
113.5

	
SLK 15 – 58
	
180
	
121.5

	
SLK 16 – 58
	
180
	
129.5

	
SLK 18 – 58
	
180
	
145.5

	
SLK 20 – 58
	
180
	
161.5

	
SLK 22 – 58
	
180
	
177.5

	
SLK 24 – 58
	
180
	
193.5

	
SLK 26 – 58
	
180
	
209.5

	
SLK 28 – 58
	
180
	
225.5

	
SLK 30 – 58
	
180
	
241.5



